
     I. MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HÒA, HOẠT ĐỘNG KINH TẾ Ở ĐỚI ÔN HÒA 

Câu 1:Nằm từ chí tuyến đến vòng cực ở cả hai bán cầu là vị trí phân bố của đới khí 

hậu nào? 

A. Đới nóng                    

B.  Đới ôn hòa 

C. Đới lạnh.                      

D.  Nhiệt đới 

Câu 2: Môi trường nào sau đây không thuộc đới ôn hòa: 

   A. Môi trường ôn đới hải dương. 

   B. Môi trường địa trung hải. 

   C. Môi trường ôn đới lục địa. 

   D. Môi trường nhiệt đới gió mùa 

Câu 3:  Môi trường chiếm diện tích lớn nhất ở đới ôn hòa là: 

   A. Môi trường ôn đới hải dương. 

   B. Môi trường ôn đới lục địa. 

   C. Môi trường hoang mạc. 

   D. Môi trường địa trung hải  

Câu 4: Đâu không phải là nguyên nhân dẫn đến sự biến động thời tiết ớ đới ôn hoà: 

A. Các đợt khí nóng ở chí tuyến 

B. Các đợt khí lạnh ở vùng cực 

C. Gió Tây ôn đới và các dòng biển ven bờ 

D. Gió mùa đông bắc lạnh 

Câu 5: Chọn đáp án sai :Thiên nhiên đới ôn hòa phân bố : 

A. Không gian 

B. Thời gian 



C. Vĩ độ 

D. Nhiệt độ 

Câu 6: Khí hậu đới ôn hòa mang tính chất trung gian, biểu hiện là: 

   A. Nhiệt độ trung bình năm trên 200C, lượng mưa trung bình từ 1000 – 1500mm. 

   B. Nhiệt độ trung bình năm khoảng 100C, lượng mưa trung bình từ 600 - 800mm. 

   C. Nhiệt độ trung bình năm khoảng -10C, lượng mưa trung bình khoảng 500mm. 

D.Nhiệt độ trung bình năm trên 250C, lượng mưa trung bình từ 1500 – 2500mm.  

Câu 7: Váng dầu tràn ra biển hoặc các vụ tại nạn của tàu chở dầu trên biển gây ra hiện 

tượng: 

A. Thủy triều đen.                          

B.  Thủy triều đỏ. 

C. Triều cường.                                 

D.  Triều kém. 

Câu 8:   Nguyên nhân nào làm cho không khí ở đới ôn hoà bị ô nhiễm? 

   A. Do khói bụi từ các phương tiện giao thông, từ các nhà máy. 

   B. Xả rác bữa bãi nơi công cộng. 

   C. Khói bụi từ các vùng khác bay tới. 

   D. Chặt phá rừng quá mức, tài nguyên đất bị bạc màu. 

Câu 9: Đâu không phải nguvên nhân gây ô nhiễm nước ở đới ôn hoà? 

   A. Đô thị hóa. 

   B. Chất thải sinh hoạt. 

   C. Từ các váng dầu tràn ra biển. 

   D. Hoạt động phun trào núi lửa. 

Câu 10:  Trước tình trạng báo động của ô nhiễm không khí các nước đã: 



  A. Kí hiệp định thương mại tự do. 

   B. Thành lập các hiệp hội khu vực. 

  C. Kí nghị định thư Ki-ô-tô. 

   D.Hạn chế phát triển công nghiệp 

Câu 11:Vị trí trung gian đã ảnh hưởng đến đặc điểm thời tiết ở đới ôn hòa như thế 

nào? 

   A. Thời tiết thay đổi thất thường. 

   B. Thời tiết quanh năm ôn hòa, mát mẻ. 

   C. Quanh năm chịu ảnh hưởng của các đợt khí lạnh. 

   D. Nhiệt độ không quá nóng, không quá lạnh. 

Câu 12: Vì sao khí hậu đới ôn hòa mang tính chất trung gian? 

A. Do nằm giữa đới nóng và đới lạnh 

B. Do có sự hoạt động của các dòng biển lạnh 

C. Do chịu ảnh hưởng cảu gió Tây Ôn Đới 

D. Do nằm ở vĩ độ cao 

Câu 13:  Khí hậu ẩm ướt quanh năm, mùa hạ mát mẻ, mùa đông không lạnh lắm là đặc 

điểm của môi trường: 

A. ôn đới lục địa. 

     B. ôn đới hải dương. 

     C. địa trung hải.  

    D. cận nhiệt đới ẩm. 

Câu 14:  Đặc điểm khí hậu của môi trường ôn đới lục địa là: 

   A. ẩm ướt quanh năm, mùa hạ mát mẻ, mùa đông không lạnh lắm. 

   B. khô hạn quanh năm, lượng mưa rất thấp. 

   C. mùa hạ nóng và khô, mùa đông ấm áp, mưa vào thu – đông. 

   D. mùa đông lạnh và kéo dài, mùa hạ mát, mưa nhiều. 



Câu 15:  Đâu là biểu hiện của sự thay đổi thiên nhiên từ Bắc xuống Nam ở đới ôn hòa? 

   A. Một năm có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. 

   B. Bờ Tây lục địa có khí hậu ẩm ướt, càng vào sâu đất liền tính lục địa càng rõ rệt. 

   C. Ở vĩ độ cao có mùa đông rất lạnh và kéo dài, gần chí tuyến có mùa đông ấm áp             

   D.Thảm thực vật thay đổi từ rừng lá kim sang rừng hỗn giao và rừng cây bụi gai. 

Câu 16: Mùa đông rét, mùa hạ mát, mưa nhiều là đặc điểm của khí hậu môi trường 

nào: 

   A. ôn đới lục địa. 

   B. ôn đới hải dương. 

   C. địa trung hải. 

        D.cận nhiệt đới ẩm. 

Câu 17: Đặc điểm khí hậu của môi trường Địa Trung Hải là: 

   A. ẩm ướt quanh năm, mùa hạ mát mẻ, mùa đông không lạnh lắm. 

   B. khô hạn quanh năm, lượng mưa rất thấp. 

   C. mùa hạ nóng và khô, mùa đông ấm áp, mưa vào thu – đông. 

   D. mùa đông rất lạnh và kéo dài, mùa hạ ngắn. 

Câu 18:  Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào có ảnh hưởng nhiều nhất đến 

sức khoẻ con người? 

   A. Mưa axít. 

   B. Hiệu ứng nhà kính. 

   C. Tầng ô zôn bị thủng. 

   D. Thủy triều đỏ. 

Câu 19 : Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hoà đang ở mức: 

   A. Bình thường. 



   B. Báo động. 

   C. Nghiêm trọng. 

   D. Rất nghiêm trọng. 

Câu 20: Đâu không phải nguyên nhân làm môi trường đới ôn hòa thay đổi từ 

vùng này sang vùng khác : 

A. Vĩ độ 

B. Ảnh hưởng của dòng biển 

C. Gió Tây ôn đới 

D. Gió Tín Phong 

II.MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC, HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở 

MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC 

Câu 21:  Môi trường hoang mạc thường phân bố ở : 

  A. Châu Phi và châu Á. 

   B. Hai bên đường chí tuyến và giữa đại lục Á-Âu. 

   C. Châu Phi. 

   D. Châu Âu và nằm sâu trong nội địa. 

Câu 22: Đặc điểm  nổi bật khí hậu hoang mạc: 

A. Khô hạn, khắc nghiệt 

B. Lạnh lẽo khắc nghiệt 

C. Nóng, ẩm 

D. Mang tính chất trung gian 

 Câu 23:Môi trường hoang mạc chiếm ……. diện tích đất nổi trên bề mặt Trái Đất 

A. 1/2 diện tích 

B. 1/3 diện tích 

C. 1/4  diện tích 

D. 1/5 diện tích 

Câu 24: Môi trường hoang mạc có lượng mưa: 

A. Mưa nhiều quanh năm 

B. Mưa theo mùa 



C. Mưa rất ít 

D. Mưa dưới dạng tuyết rơi 

Câu 25: Đâu không phải nguyên nhân hình thành môi trường hoang mạc:   

 A. Do nằm sâu trong vùng nội địa 

   B. Chịu ảnh hưởng của dòng biển lạnh ven bờ 

  C. Chịu tác động của các đai áp cao 

  D. Chịu ảnh hưởng của dòng biển nóng. 

Câu 26:  Các ốc đảo trong hoang mạc là nơi: 

   A. Nơi có nước nhưng không có các loài sinh vật và con người sống ở đó. 

   B. Nơi khô hạn nhất của hoang mạc. 

  C. Nơi có nước, các loài sinh vật và con người sống ở đó 

  D. Nơi có các loài sinh vật và có rất nhiều nước.. 

 

Câu 27: Đâu không phải  là sự thích nghi với khí hậu khô hạn, khắc nghiệt của 

động vật môi trường  hoang mạc  

A. Chịu đói, chịu khát giỏi 

B. Sống trong hang đá 

C. Vùi mình dưới cát 

D. Động vật ngủ đông 

Câu 28: Đâu không phải  là sự thích nghi với khí hậu khô hạn, khắc nghiệt của 

thực vật môi trường  hoang mạc : 

A. Thực vật có bộ rễ dài 

B. Thực vật có thân phình to 

C. Thực vật có lá bọc sáp, hoặc biến thành gai 

D. Thực vật thấp lùn, chủ yếu rêu và địa y 

 

III. MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH, HOẠT ĐỘNG KINH TẾ Ở ĐỚI LẠNH 

Câu 29: Nằm khoảng từ vòng cực đến cực ở cả hai bán cầu là vị trí phân bố của đới khí hậu 

nào? 



 A. Đới nóng 

  B. Đới ôn hòa. 

  C. Đới lạnh. 

 D. Nhiệt đới. 

Câu 30:  Điểm khí hậu nổi bật của đới lạnh là: 

   A. ôn hòa. 

   B. thất thường. 

   C. Lạnh lẽo,  khắc nghiệt. 

   D. thay đổi theo mùa. 

Câu 31: Thảm thực vật đặc trưng của miền đới lạnh là: 

   A. rừng rậm nhiệt đới.            B. xa van, cây bụi. 

   C. Rêu, địa y.                          D. rừng lá kim. 

 Câu 32: Loài động vật nào sau đây không sống ở đới lạnh 

A. Trâu 

B. Chim cánh cụt 

C. Hải báo 

D. Gấu 

Câu 33: Thiên tai xảy ra thường xuyên ở đới lạnh là: 

   A. núi lửa.                                   B. bão cát. 

C. bão tuyết.                                   D. động đất 

Câu 34:  Đâu không phải là đặc điểm để thích nghi với giá rét của động vật vùng đới 

lạnh? 

   A. Lông dày.                              B. Mỡ dày. 

   C. Lông không thấm nước.         D. Da thô cứng. 

Câu 35:  Đâu không phải là đặc điểm khí hậu của môi trường đới lạnh? 



   A. Mùa đông rất dài, mùa hạ chỉ kéo dài 2 – 3 tháng. 

   B. Nhiệt đột trung bình luôn dưới – 100C 

   C. Lượng mưa trung bình năm rất thấp (dưới 500mm). 

   D. Mùa hạ nhiệt độ tăng lên, cao nhất khoảng 150C. 

Câu 36: Thực vật đới lạnh phát triển mùa nào? 

A. Mùa hạ ngắn ngủi ( 2 đến 3 tháng) 

B. Mùa đông 

C. Màu xuân 

D. Mùa thu 

 

IV.MÔI TRƯỜNG VÙNG NÚI, HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CON NGƯỜI Ở MÔI 

TRƯỜNG VÙNG NÚI 

Câu 37 Vì sao thực vật ở sườn đón gió lại tươi tốt hơn sườn khuất gió:  

A. Lượng mưa nhiều hơn, độ ẩm cao hơn.                                         

B.  Lượng mưa ít , khô 

C.  Chất đất tốt hơn                                    

D.  Nhận được lượng nhiệt ít hơn 

Câu 38: Vùng núi là nơi cư trú của dân tộc: 

   A. Nơi cư trú của những người theo Hồi Giáo. 

   B. Nơi cư trú của phần đông dân số. 

   C. Nơi cư trú của các dân tộc ít người 

    D.Nơi cư trú của người di cư. 

Câu 39: Ở đới nóng lên đến độ cao nào của núi sẽ có băng tuyết? 

   A. 3000m.                               B. 4000m. 

   C. 5500m.                              D. 6500m. 

Câu 40:  Ở đới ôn hòa lên đến độ cao nào của núi sẽ có băng tuyết? 



   A. 3000m.                                 B. 4000m. 

   C. 5500m.                                D. 6500m. 

 


